
DANH SÁCH 

Thưởng tiền cho các vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích cao tại  

Giải vô địch Kickboxing toàn quốc năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số 1564 /QĐ-UBND ngày  09/7/2025 của Chủ tịch UBND 

tỉnh) 

 

TT 
Tên vận động viên, 

huấn luyện viên 
Thành tích 

Mức thưởng 

(đồng) 

Tổng cộng 

(đồng) 

Ghi 

chú 

I. Vận động viên: 06 

1 

Hoàng Thị Trà My  

Trung tâm Huấn luyện 

và Thi đấu thể thao 

tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Bạc 

Hạng 56kg Nữ - K1 
7.000.000 7.000.000 

 

2 

Vy Thị Bích Hồng  

Trung tâm Huấn luyện 

và Thi đấu thể thao 

tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Bạc 

Hạng 64kg Nữ - Lowkick 
7.000.000 7.000.000 

 

3 

Nguyễn Hà Vi  

Trung tâm Huấn luyện 

và Thi đấu thể thao 

tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Bạc 

Hạng 64kg Nữ - 

Fullcontact 

7.000.000 7.000.000 

 

4 

Đinh Trọng Chiến Thắng 

Trung tâm Huấn luyện 

và Thi đấu thể thao 

tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Đồng 

Hạng 75kg Nam - 

Fullcontact 

5.000.000 5.000.000 

 

5 

Vi Thị Hồng Cúc 

Trung tâm Huấn luyện 

và Thi đấu thể thao 

tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Đồng 

Hạng 60kg Nữ - Lowkick 
5.000.000 5.000.000 

 

6 

Triệu Thị Hành 

Trung tâm Huấn luyện 

và Thi đấu thể thao 

tỉnh Lạng Sơn 

01 Huy chương Đồng 

Hạng 60kg Nữ - 

Fullcontact 

5.000.000 5.000.000 

 



2 

Ấn định danh sách này có tổng số 06 vận động viên, 01 huấn luyện viên,  

với tổng số tiền thưởng 72.000.000đồng (Bảy mươi hai triệu đồng chẵn)./. 

 

Tổng I: 36.000.000đồng (Ba mươi sáu triệu đồng chẵn) 

II. Huấn luyện viên: 01 

1 

Phạm Anh Tuấn  
Trung tâm Huấn luyện 

và Thi đấu thể thao 

tỉnh Lạng Sơn 

03 huy chương Bạc 
Hoàng Thị Trà My 

Vy Thị Bích Hồng 

Nguyễn Hà Vi 

 

7.000.000 x 3 

 
21.000.000 

 

03 Huy chương Đồng 

Đinh Trọng Chiến Thắng 

Vi Thị Hồng Cúc 

Triệu Thị Hành 

 

5.000.000 x 3 

 
15.000.000 

 

Tổng II: 36.000.000đồng (Ba mươi sáu triệu đồng chẵn). 

Tổng I + II : 36.000.000đ + 36.000.000đ = 72.000.000đồng 

(Bảy mươi hai triệu đồng chẵn). 
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